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Phụ lục 3b 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: TRẦN THANH THẢO   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1986              Nơi sinh: An Giang 

Quê quán: An Giang     Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Luật    Năm, nước nhận học vị: 2024 (Liên bang Nga) 

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 609/9/5/3 – Quốc lộ 13 – Hiệp Bình Phước – Thủ Đức  

Điện thoại liên hệ:  0902454749 

Email: ttthaohs@hcmulaw.edu.vn  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

Ngành học: Luật Chất lượng Cao  

Năm tốt nghiệp: 2008 

2. Sau đại học: 

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Hình sự 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh   Năm cấp bằng: 2014 

Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học Luật Hình sự 

Nơi đào tạo: Trường Đại học RUDN, Liên bang Nga  Năm cấp bằng: 2024 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh, mức độ sử dụng: Tốt 

   2. Tiếng Nga, mức độ sử dụng: Tốt 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 

Từ 2008 đến nay Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh Giảng viên 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 
Năm bắt đầu/ 

Năm hoàn thành 

Đề tài cấp 

(Nhà nước, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Hạn chế hình phạt tử hình 

trong luật hình sự Việt 

Nam 

2013 Trường Chủ nhiệm 

2 Tội phạm trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, mạng 

viễn thông: những hạn chế 

trong quy định, thực tiễn 

áp dụng bộ luật hình sự và 

giải pháp khắc phục 

 

2022 (đang thực 

hiện) 

Bộ Thư ký khoa 

học 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên NXB/Tạp chí/Hội 

thảo 

1 Sách: Совершенствование 

законодательной и правоприменительной 

практики в сфере уголовно- правовых 

наук в современных условиях: 

дискуссионные вопросы (Hoàn thiện pháp 

luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự - Lý luận 

và thực tiễn) (đồng tác giả) 

2022 Nhà xuất bản Đại học Tổng 

hợp quốc gia Tula – Liên 

bang Nga 

2 Bài báo: Совершенствование правовой 

основы для коррупционных преступлений 

в частном секторе во Вьетнаме (Hoàn 

thiện quy định về tội phạm tham nhũng trong 

khu vực tư tại Việt Nam) 

2022 Tạp chí Евразийский 

юридический журнал, Số 

7 (170) 2022 – Liên bang 

Nga 
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3 Bài báo: “Historic title” in international law 

of the sea and the legal significance of the 

july 12, 2016 award of the arbitral tribunal 

constituted under annex VII to the 1982 

United Nations Convention on the law of the 

sea (“Danh nghĩa lịch sử” trong luật biển 

quốc tế và ý nghĩa pháp lý của phán quyết 

ngày 12/7/2016 của tòa trọng tài theo phụ lục 

vii – công ước 1982 về luật biển) (đồng tác 

giả) 

2022 Tạp chí Евразийский 

юридический журнал, Số 

3 (166) 2022 – Liên bang 

Nga 

4 Bài báo: Коррупция в частном секторе по 

уголовному праву Российской Федерации 

и опыт для Вьетнама (Quy định về tham 

nhũng trong khu vực tư theo luật hình sự 

Liên bang Nga và kinh nghiệm cho Việt 

Nam) 

2021 Tạp chí Евразийский 

юридический журнал, Số 

10 (161) 2021 – Liên bang 

Nga 

5 Bài báo: Совершенствование нормативно-

правовой основы для коррупционных 

преступлений во Вьетнаме в тенденции 

международной интеграции (Hoàn quy 

định pháp luật về tội phạm tham nhũng ở 

Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế) 

2021 Tạp chí Евразийский 

юридический журнал, Số 

08 (159) 2021 – Liên bang 

Nga 

6 Bài báo: Provisions on Corruption Crimes in 

The Private Sector: International Legislation 

and Lessons for Vietnam (Quy định về tội 

phạm tham nhũng trong khu vực tư: Pháp 

luật quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam) 

2022 Tạp chí Journal of Law and 

Political Sciences Vol 4 

(35) 2022 

7 Bài hội thảo: Current Situation of Corruption 

Offenses and Measures for Improvement of 

Anti-Corruption Effectiveness in Vietnam’s 

Economy (Thực trạng tình hình tội phạm 

tham nhũng và các giải pháp nâng cao hiệu 

quả chống tham nhũng đối với nền kinh tế 

Việt Nam) 

2020 Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

2nd International Scientific 

and Practical Conference 

on Digital Economy, NXB 

Atlantis Press – Hà Lan 

8 Bài hội thảo: Hoàn thiện quy định pháp luật 

hình sự Việt Nam về tội phạm tham nhũng 

trong khu vực tư (đồng tác giả) 

2022 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế Hoàn thiện pháp 

luật trong lĩnh vực tư pháp 

hình sự hiện nay – Lý luận 
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và thực tiễn” – Đại học 

Huế và Đại học Tula – Liên 

bang Nga 

9 Bài hội thảo: Quy định về hình phạt đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội trong bộ luật 

hình sự liên bang nga và một số gợi mở cho 

việt nam (đồng tác giả) 

 

2021 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế “Tư pháp hình sự 

đối với người chưa thành 

niên” – Đại học Luật 

TPHCM 

10 Bài hội thảo: Quy định về tội phạm trên biển 

trong công ước liên hợp quốc về luật biển 

năm 1982 và một số kiến nghị nâng cao hiệu 

quả phòng chống tội phạm trên biển đối với 

việt nam (đồng tác giả) 

2023 Kỷ yếu hội thảo cấp trường 

“40 năm công ước liên hợp 

quốc về luật biển năm 1982 

và 10 năm 

luật biển việt nam năm 

2012: vai trò, thách thức và 

hoàn thiện” – Trường Đại 

học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

11 Bài hội thảo: Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong 

môi trường số bằng quy định của pháp luật 

hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông (đồng tác 

giả) 

2023 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế “Bảo vệ dữ liệu cá 

nhân trong môi trường số”, 

Trường Đại học Luật 

TP.HCM và Đại sứ quán 

Pháp tại Việt Nam ngày 

25/5/2023 

12 Bài hội thảo: Góp ý một số quy định của bộ 

luật hình sự 2015 về tội phạm trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, mạng viễn thông 

 

2017 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế “Góp ý Dự thảo 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của BLHS năm 

2015” - Trường Đại học 

Luật TP.HCM 

13 Bài hội thảo: Vấn đề trách nhiệm hình sự của 

pháp nhân trong dự thảo Bộ luật Hình sự 

2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế - Trường Đại học 

Luật TP.HCM 

14 Bài hội thảo: Hoàn thiện quy định về hình 

phạt tử hỉnh trong dự thảo Bộ luật Hình sự 

2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế - Trường Đại học 

Luật TP.HCM 

15 Bài hội thảo: Tội cướp biển trong Bộ luật 

Hình sự Việt Nam 

2017 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

cấp khoa - Trường Đại học 

Luật TP.HCM 
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16 Sách “Bình luận khoa học những điểm mới 

của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017)” (đồng tác giả) 

2017 Nxb Hồng Đức 

17 Sách “Tư pháp hình sự đối với người chưa 

thành niên” (đồng tác giả) 

2022 Nxb Công an nhân dân 

18 Sách Hướng dẫn học tập môn Luật hình sự 

phần chung  (đồng tác giả) 

2018 Nxb Đại học quốc gia 

TPHCM 

19 Sách Hướng dẫn học tập môn Luật hình sự 

phần các tội phạm  (đồng tác giả) 

2018 Nxb Đại học quốc gia 

TPHCM 

       

                                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 3  năm 2024  

 Xác nhận của cơ quan      Người khai ký tên 

              

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                      Trần Thanh Thảo 

 


